
UBND THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH VĂN TẢ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
                 Bình Hàn, ngày 29 tháng 4 năm 2025 

 

THÔNG BÁO  

Danh mục sách giáo khoa các lớp 1, 2, 3, 4, 5 

sử dụng ở Trường Tiểu học Đinh Văn Tả, năm học 2025 - 2026 

 

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo 

dục phổ thông; 

Căn cứ Công văn 819/SGDĐT-GDMN-GDPT, ngày 09 tháng 4 năm 2025 

của Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác quản lý 

lựa chọn, hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ các Biên bản đánh giá việc sử dụng SGK của các Tổ chuyên môn, 

Trường Tiểu học Đinh Văn Tả trong năm học 2024-2025.  

Nhà trường thông báo Danh mục sách giáo khoa các lớp sử dụng năm học 

2025 – 2026 (có danh mục cụ thể kèm theo của từng khối lớp). 

Căn cứ vào danh mục SGK của từng khối lớp mà nhà trường đã thông báo, 

các bậc phụ huynh chủ động đăng ký mua sách cho con theo đường Link của Công 

ty Cổ phần Sách thiết bị trường học Hải Dương (nhà trường sẽ gửi qua GVCN) 

hoặc đến trực tiếp các địa chỉ bán sách có uy tín để mua SGK cho con, đảm bảo có 

đủ SGK trước khi vào năm học mới 2025-2026. 

Trân trọng thông báo! 

 

Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT TP Hải Dương (để báo cáo); 

- Phụ huynh học sinh; 

- CB, GV nhà trường; 

- Lưu VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phạm Thị Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC SGK LỚP 5, SỬ DỤNG TRONG NĂM HỌC 2025-2026 

Lớp 1:  

TT Môn/HĐGD 
Tên sách được lựa chọn 

(Ghi rõ Tổng Chủ biên/Chủ biên, thuộc bộ sách, NXB) 

1 Toán 

  Toán 1 

- Tổng chủ biên: Đỗ Đức Thái 

- Bộ sách Cánh Diều 

-  NXB Đại học sư phạm 

2 Tiếng Việt 

  Tiếng Việt 1( Tập 1,2) 

- Tổng chủ biên: Nguyễn Minh Thuyết 

- Bộ sách Cánh Diều  

-  NXB Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh 

3 
Hoạt động 

trải nghiệm 

   Hoạt động trải nghiệm 1 

- Tổng chủ biên: Nguyễn Dục Quang 

- Bộ sách Cánh Diều  

- NXB  Đại học sư phạm 

4 Đạo đức 

   Đạo đức 1 

- Tổng chủ biên: Lưu Thu Thủy 

- Thuộc bộ sách Cánh Diều  

-  NXB Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh 

5 
Tự nhiên và 

Xã hội 

   Tự nhiên và Xã hội 1 

- Tổng chủ biên: Mai Sỹ Tuấn 

- Thuộc bộ sách Cánh Diều  

- NXB Đại học sư phạm 

6 Tiếng Anh 

   Tiếng Anh 1 

- Tổng chủ biên: Hoàng Văn Vân 

- Bộ sách Sách tiếng Anh 1 Global Success  

- NXB Giáo dục Việt Nam 

7 
Giáo dục 

thể chất 

    Giáo dục thể chất 1 

- Tổng chủ biên: Đặng Ngọc Quang 

- Bộ sách Cánh Diều   

- NXB Đại học sư phạm 

8 Âm nhạc 

   Âm nhạc 1 

- Tổng chủ biên: Lê Anh Tuấn 

- Thuộc bộ sách Cánh Diều  

- NXB Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh 



9 Mĩ thuật 

  Mĩ thuật 1 

- Tổng chủ biên: Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung 

- Bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục.  

- NXB Giáo dục Việt Nam 

Lớp 2 

TT Môn/HĐGD Tên sách được lựa chọn 

1 Toán 

      Toán 2 

-Tổng chủ biên: Đỗ Đức Thái 

- Thuộc bộ sách Cánh Diều  

- NXB Đại học sư phạm 

2 Tiếng Việt 

   Tiếng Việt 2( tập 1, 2) 

- Tổng chủ biên: Nguyễn Minh Thuyết 

- Bộ sách Cánh Diều  

- NXB Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh 

3 
Hoạt động 

trải nghiệm 

   Hoạt động trải nghiệm 2 

- Tổng chủ biên: Nguyễn Dục Quang 

- Bộ sách Cánh Diều  

- NXB  Đại học sư phạm TP HCM 

4 Đạo đức 

   Đạo đức 2 

- Tổng chủ biên: Trần Văn Thắng 

- Thuộc bộ sách Cánh Diều  

- NXB Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh 

5 
Tự nhiên và 

Xã hội 

   Tự nhiên và Xã hội 2 

- Tổng chủ biên: Mai Sỹ Tuấn 

- Bộ sách Cánh Diều  

- NXB Đại học sư phạm 

6 Tiếng Anh 

   Tiếng Anh 2 

- Tổng chủ biên: Hoàng Văn Vân 

- Bộ sách Sách tiếng Anh 2 Global Success  

- NXB GDVN 

7 
Giáo dục 

thể chất 

   Giáo dục thể chất 2 

- Tổng chủ biên: Lưu Quang Hiệp 

- Bộ sách Cánh Diều  

- NXB Đại học sư phạm 

8 Âm nhạc 
   Âm nhạc 2 

- Tổng chủ biên: Lê Anh Tuấn 



- Bộ sách Cánh Diều  

- NXB Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh 

9 Mĩ thuật 

   Mĩ thuật 2 

- Tổng chủ biên: Nguyễn Thị Nhung 

- Thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo - NXB Giáo dục Việt Nam 

Lớp 3: 

TT Môn/HĐGD Tên sách được lựa chọn 

1 Toán 

   Toán 3 

- Tổng chủ biên: Đỗ Đức Thái 

- Bộ sách Cánh Diều  

- NXB Đại học sư phạm 

2 Tiếng Việt 

   Tiếng Việt 3 ( tập 1, 2) 

- Tổng chủ biên: Nguyễn Minh Thuyết 

- Bộ sách Cánh Diều  

- NXB Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh 

3 
Hoạt động 

trải nghiệm 

   Hoạt động trải nghiệm 3 

- Tổng chủ biên: Nguyễn Dục Quang 

- Thuộc bộ sách Cánh Diều  

- NXB  Đại học sư phạm 

4 Đạo đức 

   Đạo đức 3 

- Tổng chủ biên: Lưu Thu Thủy 

- Bộ sách Cánh Diều  

- NXB Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh 

5 
Tự nhiên và 

Xã hội 

   Tự nhiên và Xã hội 3 

- Tổng chủ biên: Mai Sỹ Tuấn 

- Bộ sách Cánh Diều  

- NXB Đại học sư phạm 

6 Tiếng Anh 

   Tiếng Anh 3 

- Tổng chủ biên: Hoàng Văn Vân 

- Bộ sách Sách tiếng Anh 3Global Success  

- NXB Giáo dục VN 

7 
Giáo dục 

thể chất 

   Giáo dục thể chất 3 

- Tổng chủ biên: Lưu Quang Hiệp 

- Thuộc bộ sách Cánh Diều  

- NXB Đại học sư phạm 



8 Âm nhạc 

   Âm nhạc 3 

- Tổng chủ biên: Lê Anh Tuấn 

- Bộ sách Cánh Diều  

- NXB Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh 

9 Mĩ thuật 

   Mĩ thuật 3 

- Tổng chủ biên: Nguyễn Thị Nhung 

- Bộ sách Chân trời sáng tạo  

- NXB Giáo dục Việt Nam 

10 Tin học 

   Tin học 3 

- Tổng chủ biên: Hồ Sĩ Đàm 

- Bộ sách Cánh Diều  

- NXB Đại học sư phạm 

11 Công nghệ 

   Công nghệ 3 

- Tổng chủ biên: Nguyễn Trọng Khanh 

- Bộ sách Cánh Diều  

- NXB Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh 

Lớp 4:  

TT Môn/HĐGD 

Tên sách được đề xuất lựa chọn 

(Ghi rõ tên sách, Tổng Chủ biên/Chủ biên, thuộc bộ sách, nhà 

xuất bản) 

1 Toán 

Toán 4( tập 1, 2) 

- Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), -- 

Bộ sách Cánh Diều 

- Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 

2 Tiếng Việt 

  Tiếng Việt 4 ( tập 1,2) 

- Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) 

- Bộ sách Cánh Diều 

- Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

3 Đạo đức 

  Đạo đức 4 

Nguyền Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên) 

- Bộ sách Cánh Diều 

- Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

4 Khoa học 

   Khoa học 4 

- Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên) 

- Bộ sách Cánh Diều 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 

5 Lịch sử-    Lịch sử - Địa lí 4 



Địa lí - Bộ sách Cánh Diều 

- Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn 

Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 

Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí) 

- Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 

6 
Hoạt động 

trải nghiệm 

  Hoạt động trải nghiệm 4 

- Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên) 

- Bộ sách Cánh Diều 

- Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

7 
Giáo dục thể 

chất 

   Giáo dục thể chất 4 

- Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên) 

- Bộ sách Cánh Diều 

- Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 

8 Âm nhạc 

   Âm nhạc 4 

- Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) 

- Bộ sách Cánh Diều 

- Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

9 Mĩ thuật 

   Mĩ thuật 4 

- Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên) 

- Bộ sách Chân trời sáng tạo 

- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

10 Công nghệ 

   Công nghệ 4 

- Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Minh Hằng, 

Nguyễn Thị Mai Lan (đồng Chủ biên) 

- Bộ sách Cánh Diều 

- Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

11 Tin học 

   Tin học 4 

- Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên) 

- Bộ sách Cánh Diều 

- Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 

12 Tiếng Anh 

- Lê Hoàng Dũng (Chủ biên) 

- Bộ sách Sách tiếng Anh 4 Global Success  

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 



     Lớp 5: 

TT Môn/HĐGD 
Tên sách giáo khoa 

(Ghi rõ tên sách, Tổng Chủ biên/Chủ biên, thuộc bộ sách, nhà xuất bản) 

1 Tiếng Việt 

Tiếng Việt 5 (tập 1, tập 2)  
- Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên) 

- Bộ sách Cánh Diều  

- NXB Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. 

2 Toán 

Toán 5 

- Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên). 

- Bộ sách Cánh Diều 

 - Nhà xuất bản Đại học sư phạm 

3 Khoa học 

Khoa học 5 

- Bùi Phương Nga (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên) 

- Bộ sách Cánh Diều  

- Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 

4 Đạo đức 

Đạo đức 5 

- Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 

biên) 

- Bộ sách Cánh Diều 

- Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

5 
Lịch sử và 

Địa lí 

Lịch sử và Địa lí 5  

-  Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biê phần Lịch sử), Nguyễn Văn 

Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 

Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí) 

- Bộ sách Cánh Diều- Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 

6 
Hoạt động trải 

nghiệm 

Hoạt động trải nghiệm 5  
- Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 

(Chủ biên) 

- Bộ sách Cánh Diều 

- Nhà xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. 

7 Công nghệ 

Công nghệ 5  
- Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) 

- Bộ sách Cánh Diều 

- Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

8 Tin học 

Tin học 5  

- Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên) 

- Nhà xuất bản Đại học Vinh 

9 Tiếng Anh 

Tiếng Anh 5 (Global Success) 

- Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên) 

- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

10 Âm nhạc Âm nhạc 5  



- Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) 

- Bộ sách Cánh Diều 

- Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh 

11 Mĩ thuật 

Mĩ thuật 5 - (bản 1) 

- (Chủ biên): Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên)  

-  Bộ sách Chân trời sáng tạo 

- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

12 
Giáo dục  

thể chất 

Giáo dục thể chất 5 

- Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc 

(Chủ biên),  

- Bộ sách Cánh diều  

- Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 

 


